HƯỚNG DẪN CHẤM  KIỂM TRA CUỐI II NĂM HỌC 
MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8


A. TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	C
	C
	B
	D
	A
	B
	A
	D
	C
	C
	C


B. TỰ LUẬN

	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu13
	Dùng tấm kim loại màu đen để tăng mức độ hâp thụ nhiệt, hoặc tấm gương đặt dưới để tận dụng ánh sáng phản xạ, sử dụng hai tấm kim loại đen, bóng tạo với nhau một góc nhỏ tập trung năng lượng ánh sáng……
	0,5 đ
0,5 đ

	Câu 14
	- Do khí thải từ quá trình đốt cháy nhiên liệu trong sản xuất công nghiệp và giao thông vận tải ; quá trình đun nấu trong các hộ gia đình ; do cháy rừng.
- Do lạm dụng hóa chất bảo vệ thực vật : thuốc trừ sâu, diệt cỏ, diệt nấm bệnh,…
- Do các chất phóng xạ từ các nhà máy điện nguyên tử ; từ các vụ thử vũ khí hạt nhân.
- Do chất thải không được thu gom và xử lí đúng cách tạo môi trường cho các vi sinh vật gây bệnh phát triển.
- Do quá trình xây dựng, sinh hoạt, khai thác,… thải ra các vật liệu rắn.
- Do nước thải từ các nhà máy, hoạt động sản xuất,…
	0.5đ

0.5đ

0.25đ

0.25đ
0.25đ
0.25đ

	Câu 15
	Cách phòng chống bệnh viêm tai giữa để bảo vệ bản thân và gia đình.
- Giữ gìn vệ sinh tai đúng cách: không dùng vật nhọn để lấy ráy tai, không tắm ở nguồn nước bị ô nhiễm.
- Tránh bị nhiễm khuẩn.’
- Khám và điều trị kịp thời các bệnh về tai, mũi họng. 
	

0.5đ
0.25đ
0.25đ

	
Câu 16

	Nêu đúng tên mỗi dụng cụ và tác dụng của dòng điên tương ứng với mỗi dụng cụ đó được 0,25 điểm
	0,5đ


	Câu 17
	Vì lốp xe đạp đã bơm căng mà để xe đạp ngoài trời nắng thì không khí trong lốp xe đạp sẽ nở ra tạo ra lực rất lớn tác dụng lên lốp xe làm xe bị nổ lốp.
	1đ

	Câu 18
	Bón phân đáp úng 4 đúng: Đúng phân bón, đúng lượng, đúng cách, đúng thời điểm
	0,5 đ

	Câu 19
	- Ăn uống đúng cách
	0,25

	
	- Tiêm vắc xin phòng chống bệnh tim mạch;
	0,25

	
	- Giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan;
	0,25

	
	- Tập thể dục thể thao vừa sức.
	0,25
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